
STT Họ và tên Nữ Ngày sinh Môn đoạt giải Loại giải Sở GDĐT Ngành trúng tuyển

1 Phan Văn Phát 11/30/2001 Toán Giải ba Quảng Ngãi Khoa học dữ liệu

2 Vũ Ngọc Thạch 01/01/2001 Vật lý Giải ba Long An Kỹ thuật phần mềm

3 Bạch Ngọc Minh Tâm 08/22/2001 Tin học Giải ba Long An Công nghệ thông tin

4 Chu Đức An 03/07/2001 Tin học Giải ba Long An
Khoa học máy tính-Chất 

lượng cao

5 Quách Minh Tuấn 10/07/2001 Toán Giải nhì Đồng Nai Khoa học máy tính 

6 Cao Tuấn Đạt 01/16/2001 Khoa học kỹ thuật Giải nhì Trà Vinh Kỹ thuật máy tính

7 Diệp Phước Trung 04/01/2001 Khoa học kỹ thuật Giải nhì Trà Vinh Kỹ thuật máy tính

8 Nguyễn Hoàng Trung 08/07/2001 Hóa Giải nhì Kon Tum
Kỹ thuật phần mềm-Chất 

lượng cao

9 Cao Quốc Thắng 08/12/2001 Tin học Giải ba Kon Tum Kỹ thuật phần mềm

10
Nguyễn Thị Phương 

Thảo
x 09/29/2001 Khoa học kỹ thuật Giải ba Kon Tum Kỹ thuật phần mềm

11
Bùi Đình Nguyên 

Khoa
02/07/2001 Khoa học kỹ thuật Giải ba Kon Tum Khoa học máy tính

12 Chu Thanh Tùng 02/03/2001 Khoa học kỹ thuật Giải ba Kon Tum Kỹ thuật máy tính

13 Thái Xuân Đăng 07/07/2001 Tin học Giải nhất Quảng Trị Khoa học máy tính

14 Nguyễn Công Minh 02/12/2001 Tin học Giải ba Lâm Đồng Khoa học máy tính

15
Nguyễn Hoàng 

Nguyên
07/06/2001 Tin học Giải ba Bình Dương

Khoa học máy tính-Chất 

lượng cao
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16 Vũ Văn Đô 08/21/2001 Khoa học kỹ thuật Giải ba Sóc Trăng Khoa học máy tính

17 Nguyễn Ngọc Cường 05/14/2001 Tin học Giải ba Tp. Hồ Chí Minh Kỹ thuật phần mềm

18
Nguyễn Huỳnh Ngọc 

Trung
12/08/2001 Tin học Giải nhì Tp. Hồ Chí Minh

Khoa học máy tính-Chất 

lượng cao

19 Huỳnh Lâm Hải Đăng 10/16/2001 Khoa học kỹ thuật Giải ba Tp. Hồ Chí Minh Khoa học dữ liệu

20 Bùi Quang Minh 09/27/2001 Khoa học kỹ thuật Giải ba Tp. Hồ Chí Minh Khoa học dữ liệu

21 Trần Đức Minh 04/24/2001 Khoa học kỹ thuật Giải ba Tp. Hồ Chí Minh
Kỹ thuật phần mềm-Chất 

lượng cao

22 Lữ Thế Vỹ 03/17/2001 Khoa học kỹ thuật Giải ba Tp. Hồ Chí Minh Công nghệ thông tin

23 Trần Phương Anh x 10/21/2001 Tiếng Anh Giải nhì Hà Tĩnh Công nghệ thông tin

24 Đoàn Hữu Lộc 01/03/2001 Khoa học kỹ thuật Giải ba Tây Ninh Hệ thống thông tin

25 Nguyễn Thành Vương 11/22/2001 Tin học Giải ba Nghệ An Công nghệ thông tin

26
Nguyễn Đăng Tiến 

Thành
04/21/2001 Tin học Giải nhì Thừa Thiên Huế Kỹ thuật phần mềm

27 Phạm Nguyên Khang 03/27/2001 Khoa học kỹ thuật Giải nhì Thừa Thiên Huế Kỹ thuật phần mềm

28
Trương Nguyễn Công 

Trung
01/19/2001 Tin học Giải ba Đắk Lắk Kỹ thuật phần mềm

29 Trần Văn Toàn 02/11/2001 Tin học Giải ba Bình Phước
Khoa học máy tính-Chất 

lượng cao

30 Trần Quốc Hoàn 10/30/2001 Toán Giải ba Quảng Bình
Khoa học máy tính-Chất 

lượng cao

31 Trần Trung Tuấn 01/06/2001 Toán Giải nhì Quảng Bình Khoa học máy tính

32 Lê Khắc Trường An 08/16/2001 Khoa học kỹ thuật Giải ba Quảng Nam Công nghệ thông tin

33 Phan Lộc Sơn 05/01/2001 Toán Giải ba Bình Định Khoa học máy tính

34 Võ Kim Thắng 02/17/2001 Vật lý Giải ba Bình Định Khoa học máy tính
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35 Ngô Quang Vinh 11/21/2001 Hóa Giải ba Bà Rịa-Vũng Tàu Kỹ thuật phầm mềm

36 Lý Thanh Bách 04/14/2001 Toán Giải ba An Giang Khoa học máy tính

37 Trần Đoàn Phương 03/18/2001 Tin học Giải Ba Đắk Nông Kỹ thuật phần mềm

38 Lê Đình Hải 12/13/2001 Tin học Giải ba Khánh Hòa
An toàn thông tin-Chất 

lượng cao

39 Nguyễn Hoàng Khang 05/27/2001 Toán Giải ba Khánh Hòa
Khoa học máy tính -Chất 

lượng cao

40 Nguyễn Đức Hạnh 07/27/2001 Tin học Giải ba Đồng Nai Khoa học máy tính

41 Trần Đức Duy 10/10/2001 Tin học Giải ba Đồng Nai Khoa học máy tính

42
Nguyễn Ngọc Kim 

Ngân
x 07/24/2001 Toán Giải ba Đồng Nai Khoa học máy tính

Tổng cộng danh sách này có 42 thí sinh.
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